
PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 386/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2021  

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG 

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng        năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu) 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với hàng Việt Nam 

1.1 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên 

địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa 

của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”; hiểu, đánh giá đúng về khả năng sản xuất, 

chất lượng hàng Việt Nam và các sản phẩm “Tinh hoa 

hàng Việt Nam”, từ đó ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng 

Việt Nam trong các hoạt động mua sắm công, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh  cũng như tiêu dùng hàng ngày. 

Sở Thông tin và  

Truyền thông 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

Hệ thống thông tin cơ sở; UBND các 

huyện, thành phố và các sở, ngành liên 

quan 

Hàng năm 

1.2 

Xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh 

hoa hàng Việt Nam” và thường xuyên tuyên truyền, 

quảng bá về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Hàng Việt Nam 

chinh phục người Việt Nam”; Chương trình nhận diện 

hàng Việt Nam để người tiêu dùng và doanh nghiệp biết 

và hưởng ứng 

Các cơ quan báo chí trên 

địa bàn tỉnh 

UBND các huyện, thành phố và các 

sở, ngành liên quan 
Hàng năm 

1.3 

Tuyên truyền, định hướng cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh: Đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa; sử dụng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu được sản xuất trong nước; nâng cao chất 

lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch 

vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người 

Sở Thông tin và  

Truyền thông 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

Hệ thống thông tin cơ sở; Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố và 

các sở, ngành liên quan 

Hàng năm 
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STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

tiêu dùng; từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu 

cho các sản phẩm, hàng hóa thế mạnh của tỉnh. 

1.4 

Tận dụng lợi thế, ưu điểm của các phương tiện truyền 

thông trên internet để đa dạng hóa các hoạt động tuyên 

truyền cổ động về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, triển khai các 

hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp tại các địa 

điểm công cộng, các thiết chế văn hóa công cộng như: 

Thư viện, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội… 

Sở Thông tin và  

Truyền thông; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Các sở, ban, ngành tỉnh Hàng năm 

1.5 

Thường xuyên cập nhật và công bố trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về: Danh mục máy móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu, các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông 

tin được sản xuất trong nước; danh mục quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin về 

diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất 

là hàng hóa sản xuất trong nước để phục vụ các tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Sở Công Thương; 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Hệ 

thống thông tin cơ sở; Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố và sở, 

ngành liên quan  

Hàng năm 

1.6 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh 

nghiệp, người tiêu dùng về thương mại điện tử, các mô hình 

ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh thông qua 

các phóng sự và hoạt động truyền thông đa kênh. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Sở Công Thương 

Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Hệ 

thống thông tin cơ sở; UBND các huyện, 

thành phố và sở, ngành liên quan 

Hàng năm 

1.7 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhà 

trường các cấp theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp 

với điều kiện thực tế của tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo UBND các huyện, thành phố Hàng năm 

1.8 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện hiệu 

quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hàng năm 
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STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

2. Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam 

2.1 

Rà soát, tích hợp quy hoạch hạ tầng thương mại vào quy 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo cơ sở pháp 

lý thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng 

thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực vùng sâu, 

vùng xa, biên giới. 

Sở Công Thương; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Năm 2021 

2.2 

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh thiết lập và nhân rộng mô hình điểm 

bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt 

Nam”; “Tinh hoa hàng Việt Nam” gắn với các hoạt 

động bình ổn thị trường, chương trình kích cầu tiêu 

dùng và các hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng… 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

2.3 

Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt 

động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là 

các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh nhằm phát 

triển bền vững các kênh cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ 

sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn;  

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

2.4 

Huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí xúc tiến thương mại 

quốc gia, xúc tiến thương mại địa phương để hỗ trợ hiệu quả 

các hoạt động xúc tiến thương mại như: Tổ chức các hoạt 

động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi; hưởng ứng các 

chương trình “Ngày hàng Việt”,  “Tuần hàng Việt”, “Tháng 

hàng Việt” nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn 

tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt từ nông thôn ra 

thành thị thông qua việc hỗ trợ cơ sở sản xuất trên địa bàn 

tỉnh tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung 

cầu sản phẩm vùng miền, đưa các sản phẩm, hàng hóa sản 

xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh tiêu thụ tại các kênh phân 

phối trong nước. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Sở Công Thương 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 
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STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa, doanh nghiệp Việt 

3.1 

Tiếp tục quản lý, hỗ trợ phát triển các sản phẩm, hàng 

hóa đã đăng ký nhãn hiệu; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng 

nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch, truy xuất 

nguồn gốc xuất xứ; thực hiện ghi nhãn mác hàng hóa 

theo quy định trước khi đưa ra lưu thông, tiêu thụ trên 

thị trường để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa. 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

3.2 

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ 

sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp 

dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết 

kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

3.3 

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khuyến khích hình thành các vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung; hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng hóa 

tập trung đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, khoa 

học công nghệ, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, 

nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, quy 

trình đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn 

gốc, tạo ra các sản phẩm chất lượng, đủ sức cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

3.4 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1344/KH-

UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về phát triển 

thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào quản lý, 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố 
Hàng năm 



5 

 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm hàng hóa trên môi 

trường mạng. 

3.5 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng 

cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng 

ngân hàng để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản 

xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, 

nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân 

phối sản phẩm với người tiêu dùng. 

Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Lai Châu 

Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

3.6 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến 

thương mại quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại 

tỉnh, hội nghị kết nối cung cầu để hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh giới thiệu, quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác 

hợp tác, liên kết phát triển sản xuất nhằm nâng cao khả 

năng cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp trong tỉnh. 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

4. Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền người tiêu dùng 

 

 

 

4.1 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp 

thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật như: kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, 

hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại 

khác. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, 

đảm bảo các điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho các 

doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng, uy tín 

phát triển, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi, sức 

khỏe của người tiêu dùng. 

Cục quản lý thị trường 
Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 
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STT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

4.2 

Phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức tham gia bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là vai trò của Hội bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giải quyết 

các khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng và phối hợp 

với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, góp phần đảm bảo môi 

trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng. 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
Hàng năm 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2021-04-14T16:19:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2021-04-14T16:19:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2021-04-14T16:20:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2021-04-14T16:20:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




